
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1811215024 01BS/K20 Nguyễn Thanh Khánh 20/03/1994 K20KDN 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Bình

2 171326019 02BS/K20 Phạm Thị Thanh Ngà 28/05/1993 K20KDN 3.65 3.33 3.49  G Quảng Nam

3 171326039 03BS/K20 Dương Thị Thanh Nhàn 18/09/1993 K20KDN 2.33 2.33 2.33  TB TT Huế

4 171326099 04BS/K20 Tạ Thị Hồng Thắm 24/08/1993 K20KDN 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

5 171326100 05BS/K20 Trần Minh Thắng 28/04/1991 K20KDN 2.65 2.00 2.33  TB Quảng Trị

6 2021330897 06BS/K20 Nguyễn Trọng Nghĩa 08/03/1991 K20KKT1 4.00 2.65 3.33  G Quảng Nam

7 171576609 07BS/K20 Nguyễn Thị Quý Ngọc 13/08/1993 K20PSU_QNH 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng

8 171576602 08BS/K20 Nguyễn Thị Bình Minh 10/11/1993 K20QNH 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

9 171575592 09BS/K20 Phạm Thị Bích Ngọc 09/07/1993 K20QTC 2.65 3.00 2.83  K Đà Nẵng

10 171575736 10BS/K20 Nguyễn Đình Tùng 01/03/1993 K20QTC 2.33 3.33 2.83  K Đà Nẵng

11 161327514 11BS/K20 Trần Cao Minh Huyền 12/07/1992 K20QTH 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

12 2021335198 12BS/K20 Bùi Hoàng Vinh 04/05/1993 K20VBC 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

13 171328816 13BS/K20 Nguyễn Thị Hoàng Mi 23/03/1993 K20VHD 2.65 1.65 2.15  TB Quảng Nam

14 171328801 14BS/K20 Nguyễn Thị Song Nguyên 28/08/1993 K20VHD 2.65 4.00 3.33  G Quảng Nam

15 171326041 15BS/K20 Bùi Thị Hoàng Nhật 02/04/1993 K20VHD 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Trị

16 171216367 16BS/K20 Mai Thế Trung 28/05/1993 K20XDC 2.00 2.65 2.33  TB Thanh Hóa

17 171216215 17BS/K20 Võ Văn Biên 24/12/1993 K20XDD 1.00 3.33 2.17  TB Đà Nẵng

18 171216252 18BS/K20 Nguyễn Đức Hạnh 11/08/1993 K20XDD 2.33 4.00 3.17  K Quảng Trị

19 171216283 19BS/K20 Lê Thành Long 16/12/1993 K20XDD 2.00 2.65 2.33  TB Quảng Nam

1 2026252633 07BS/D20 Nguyễn Thị Hoài Ly 20/04/1992 D20KDN 3.33 2.33 2.83  K Đà Nẵng

2 171326081 08BS/D20 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 08/11/1993 D20KKT 1.65 3.65 2.65  K Quảng Nam

3 2026252687 09BS/D20 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 04/12/1991 D20KKT 4.00 1.65 2.83  K Đà Nẵng

4 171575568 10BS/D20 Phan Văn Luân 18/12/1993 D20QTC 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng

5 171576580 11BS/D20 Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 D20PSU_QTH 3.00 2.33 2.67  K Đà Nẵng

6 2020522806 12BS/D20 Mai Hương 18/03/1993 D20YDH 3.65 1.65 2.65  TB Khánh Hòa
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